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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 19/09/2018 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 113,90 -0,90 N/A N/A 

CIF ARA 6.000 NAR 98,70 -0,30 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 78,15 -1,05 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 72,75 -0,25 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 52,00 -0,25 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 47,75 +0,25 379,04 +2,89 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 61,30 +0,00 486,61 +1,17 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 75,00 +0,00 595,36 +1,43 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 17/09/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Eskom đối mặt với tình trạng thiếu hụt than 

Trong ngày thứ 2 (17/9), Eskom thông báo 10 trong số 15 NMNĐ của mình đang phải đối mặt với 

tình trạng thiếu than, 10 nhà máy này có tổng công suất 25.757 MW. Toàn bộ các NMNĐ của 

Eskom có tổng công suất 47.345 MW. Phát ngôn viên của Eskom, ông Khulu Phasiwe cho biết 

:"Hiện tại có tám nhà máy điện của Eskom có lượng than dự trữ chỉ đủ sử dụng dưới 20 ngày, một 

nửa trong số đó thậm chí chỉ đủ than để sử dụng ít hơn 10 ngày. Đó là những nhà máy điện Arnot, 

Hendrina, Kriel và Tutuka”. Tình trạng thiếu hụt than đã kéo dài trong năm nay. Ông Phasiwe cho 

biết “lượng than sẵn có tại nhà máy đạt 75,4% trong quý đầu năm nay, so với mức 83,4% của cùng 

kỳ năm ngoái.” Eskom cần phải ký kết thêm nhiều hợp đồng cung cấp than mới để khắc phục vấn 

đề trước mắt.  

Nguyên nhân chính gây ra vấn đề hiện tại bắt nguồn từ các mỏ than do gia đình Gupta kiểm soát 

không thể đáp ứng được các nghĩa vụ cung cấp trong năm 2018, kết hợp với năng lực quản lý yếu 

kém trong hoạt động mua sắm của Eskom trong những năm gần đây. Eskom đã từ chối bình luận về 

hai vấn đề này. Tuy nhiên ông Phasiwe cho biết vấn đề có liên quan đến công ty khai thác mỏ 

Tegeta Guptalinked của Gupta :"Lượng than tồn kho sụt giảm trầm trọng do thất bại của Tegeta 

trong việc đáp ứng nghĩa vụ cung cấp than, buộc Eskom phải phân phối than từ các nhà máy điện có 

lượng than tồn kho cao đến ba nhà máy mà Tegeta đã ký hợp đồng cung cấp". Tegeta đã ký hợp 

đồng cung cấp than cho các nhà máy Majuba, Hendrina và Arnot. 

Nhiều công ty than Indonesia gặp khó khăn trong sản xuất 

Xuất khẩu than từ Indonesia sẽ bị hạn chế trong năm nay và có thể làm thất bại kế hoạch của chính 

phủ nhằm giảm thâm hụt thương mại. Các công ty khai thác than tại Indonesia đang phải đối mặt 

với đơn hàng tồn đọng lên đến 18 tháng vì không thể mua được thiết bị khai thác bổ sung, ông 

Pandu Sjahrir, Chủ tịch Hiệp hội Khai thác Than của Indonesia cho biết trong một cuộc phỏng vấn 

ở Jakarta. Việc nguồn cung tăng trưởng chậm có thể khiến giá than giữ ở mức 100 USD/tấn đến 

cuối năm tới. Đây là tin xấu đối với chính phủ của Tổng thống Joko Widodo, người đang cố gắng 

kiềm chế thâm hụt thương mại và hạn chế đồng tiền mất giá, vốn đã giảm xuống mức thấp nhất kể 

từ cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 đến năm 1998. Giá than tăng và tài nguyên dồi 

dào ở Indonesia khiến cho than trở thành mục tiêu lý tưởng trong nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu của 

chính phủ và tăng thu ngoại tệ.  

Tuy nhiên các nhà sản xuất và thương mại than lớn ở Indonesia đang gặp khó khăn trong việc tiếp 

cận các thiết bị khai thác bổ sung, bà Shirley Zhang, một nhà phân tích tại Wood Mackenzie, cho 

biết :"Mở rộng quy mô xuất khẩu than của Indonesia từ mức độ hiện tại rất hạn chế trong thời gian 

tới”. Giá than Newcastle đã tăng 11% trong năm nay và đạt mức trung bình 105 USD, mức cao nhất 

kể từ năm 2011, trong bối cảnh nhu cầu biến động ở Trung Quốc, khách hàng lớn nhất thế giới. 

Nguy cơ nguồn cung khan hiếm giữ cho giá dao động quanh mức 100 USD/tấn cũng đã được công 

ty khai thác mỏ New Hope của Úc cảnh báo.  

Chính phủ Indonesia đã phê chuẩn khai thác bổ sung 22 triệu tấn than trong phần còn lại của năm 

nay. Theo ông Sjahrir, mức tăng khoảng 30 triệu tấn trong sáu tháng tới là khả thi nhưng là tương 

đối nhỏ so với tổng sản lượng. Indonesia đã sản xuất 461 triệu tấn than trong năm 2017 và xuất 

khẩu khoảng 389 triệu, con số trong năm 2016 và 2015 lần lượt là 456,2 triệu tấn và 370 triệu tấn, 

theo số liệu từ BP thống kê và Ngân hàng Indonesia do Bloomberg biên soạn.  

Taipower hủy gói thầu mua than do giá chào cao  

Công ty Điện lực Đài Loan, hay Taipower, hôm thứ 6 cho biết đã hủy bỏ gói thầu mua 640.000 tấn 

than bitum do giá chào mà các nhà thầu đề xuất cao hơn giá trần của nhà máy này. Trong gói thầu 

TPC10704-A, Taipower đã tìm mua tám tàu 80.000 tấn than có nhiệt trị tối thiểu 5.900 kcal/kg 

GAR, giao hàng từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019. Gói thầu đã đóng vào ngày 11 tháng 

9 năm 2018.  

(Nguồn: www.platts.com) 
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CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 9,15 +0,00 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 10,45 +0,00 

 New South Wales Hàn Quốc 11,30 +0,00 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 14,30 +0,00 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 10,45 +0,10 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 14,50 +0,00 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 8,75 +0,00 

 Úc Trung Quốc 14,00 +0,25 

 Úc Ấn Độ 15,90 +0,40 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 17/09/2018) 


